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KẾ HOẠCH

Triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

và đổi thẻ đoàn viên công đoàn Quận 3
________________________________


Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-LĐLĐ ngày 22/05/2019 và Công văn số 200/LĐLĐ ngày 19/08/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tp.Hồ Chí Minh về Triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn trong hệ thống công đoàn thành phố, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 3 xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Nhằm thực hiện quản lý đoàn viên công đoàn theo hệ thống quản lý chung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thông quan việc thực hiện quản lý bằng hệ thống phần mềm chung, giúp cho công tác quản lý được chặt chẽ, tạo điều kiện cho công đoàn các cấp cặp nhật, quản lý đoàn viên được thuận lợi.


- Nâng cao hiệu quả việc sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn; thông qua đổi thẻ đoàn viên mới để xác định chính xác số lượng đoàn viên, trên cơ sở đó sẽ có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn ngày càng tốt hơn và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở.
II. NGUYÊN TẮC, LOẠI THẺ:


1. Nguyên tắc đổi thẻ:


- Chỉ thực hiện đổi thẻ cho đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn trực thuộc Công đoàn Thành phố và đang đóng đoàn phí công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


- Ưu tiên tập trung thực hiện đổi thẻ đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự công lập; công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có đông đoàn viên công đoàn.


2. Các loại thẻ đoàn viên công đoàn:


2.1. Thẻ đoàn viên thông thường:


Thẻ đoàn viên công đoàn là loại thẻ được cấp cho đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. được cấp tự động theo phần mềm quản lý đoàn viên, đảm bảo không trùng nhau và mã số Vpoint. Thẻ đoàn viên thông thường được in trên phôi thẻ nhựa, có mã vạch quản lý đoàn viên.


2.2. Thẻ đoàn viên liên kết:


- Là loại thẻ đoàn viên công đoàn giống như thẻ thông thường, nhưng có tích hợp thêm chức năng thẻ ATM của ngân hàng VietinBank. Trong quá trình sử dụng thẻ đoàn viên thông thường, đoàn viên công đoàn có nhu cầu đổi sang thẻ đoàn viên liên kết, thì tự nguyện đăng ký với công đoàn cơ sở và lập danh sách gửi công đoàn cấp trên theo quy định để được đổi, sang thẻ đoàn viên liên kết.

III. QUY TRÌNH CẬP NHẬT PHẦN MỀM, ĐỔI THẺ, PHÁT HÀNH THẺ:


1. Quy trình đổi, phát hành thẻ


Quy trình đổi, phát hành thẻ đoàn viên được thực trên phần mềm quản lý đoàn viên, vì vậy CĐCS phải thực hiện việc cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên và thực hiện  theo các bước như sau: 



Bước 1: Kê khai hồ sơ


- Công đoàn cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại đơn vị vào file Microsoft Excel (theo mẫu đính kèm) và tập hợp file ảnh 2x3 dung lượng 1MB của đoàn viên (Lưu ý: Tên file ảnh là số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước của đoàn viên đã được kê khai và lập trong danh sách nêu trên).



Bước 2: Cập nhật phần mềm


- Công đoàn cơ sở cập nhật file danh sách đoàn viên và file ảnh của đoàn viên (đã thực hiện ở bước 1) vào phần mềm quản lý đoàn viên.


- Liên đoàn Lao động Quận 3 sẽ tiến hành thẩm định và phê duyệt danh sách đoàn viên của công đoàn cơ sở; sau khi được phê duyệt, phần mềm sẽ tự động cấp mã đoàn viên và mã Vpoint, tự động lưu trữ và gửi lại danh sách đoàn viên cho các công đoàn cơ sở.



Bước 3: In và phát hành thẻ.


- Đối với thẻ đoàn viên thông thường, danh sách đoàn viên sau khi được Liên đoàn Lao động Quận 3 phê duyệt sẽ được tự động gửi về cho Liên đoàn Lao động thành phố để in, phát hành theo mẫu phôi thẻ quy định thống nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Liên đoàn Lao động thành phố chỉ thực hiện việc in thẻ khi Liên đoàn Lao động Quận 3 có văn bản đề nghị).


- Đối với thẻ đoàn viên liên kết, trên cơ sở danh sách đoàn viên công đoàn đã được cấp mã đoàn viên và mã Vpoint do Liên đoàn Lao động Quận 3 phê duyệt, công đoàn cơ sở trích xuất danh sách đoàn viên đăng ký sử dụng thẻ đoàn viên liên kết chuyển cho VietinBank để được cấp thẻ đoàn viên liên kết, đồng thời chuyển danh sách đoàn viên đăng ký sử dụng thẻ đoàn viên liên kết về Liên đoàn Lao động Quận 3 để tổng hợp báo cáo về Liên đoàn Lao động thành phố. Quy trình cấp thẻ đoàn viên liên kết theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng VietinBank.


2. Đăng ký tài khoản sử dụng và tiến hành cập nhật phần mềm:

- Phần mềm quản lý đoàn viên được tích hợp trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam. Để truy cập phần mềm quản lý đoàn viên, Liên đoàn Lao động Quận 3 sẽ cấp cho CĐCS một tài khoản để quản lý, cập nhật dữ liệu của công đoàn cơ sở và đoàn viên thuộc đơn vị quản lý. Tài khoản này được gửi về địa chỉ email của Chủ tịch CĐCS để sử dụng và quản lý phần mềm, đề nghị các đơn vị đăng nhập vào phần mềm với thông tin như sau:



+ Đường dẫn truy cập: http://doanvien.congdoan.vn/VTBWebProject/


+ Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định: Theo danh sách đính kèm.


- Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm quản lý tài khoản, tùy vào tình hình thực tế nhân sự, báo cáo Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo điều kiện phân công 01 cán bộ phụ trách phần mềm quản lý đoàn viên (cán bộ có điểu kiện sử dụng vi tính, cập nhật, theo dõi và quản lý phần mềm lâu dài, như: phụ trách hành chính, tổ chức, kế toán…). Thông tin cán bộ phụ trách (gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email) gửi về Liên đoàn Lao động Quận 3 (thông qua bộ phận Tổ chức).


3. Kinh phí đổi thẻ:

- Đối với Thẻ đoàn viên thông thường: 10.000 đồng/thẻ, Thẻ đoàn viên liên kết: 50.000 đồng/thẻ (bao gồm phôi thẻ và chi phí in thẻ), chi từ nguồn kinh phí hoạt động của CĐCS, trong trường hợp đặc biệt khó khăn (kính phí quá ít), Ban chấp hành CĐCS có văn bản báo cáo, kiến nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 3 để được xem xét hỗ trợ (Theo Công văn số 1204/TLĐ, ngày 29/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và theo hướng dẫn của Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố)

- Các trường hợp đã có thẻ đoàn viên liên kết nhưng chưa có mã Vpoint sẽ được cung cấp lại mã đoàn viên và mã Vpoint mới, kinh phí đổi thẻ do Vietinbank hỗ trợ đổi thẻ liên kết có mã Vpoint để thực hiện ưu đãi cho đoàn viên, đơn vị có nhu cầu cấp lại thẻ liên hệ với các chi nhánh Vietinbank tại địa phương để làm thủ tục đổi thẻ.

4. Sử dụng thẻ đoàn viên mới.


- Thẻ đoàn viên mới được sử dụng trong sinh hoạt công đoàn, trong đại hội, hội nghị của công đoàn các cấp.


- Xuất trình thẻ tại nơi bán hàng, cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị đã ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động địa phương, công đoàn ngành trung ương trong việc mua hàng, sử dụng dịch vụ giảm giá theo mức giảm giá đã ký kết với các doanh nghiệp, đơn vị; sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn.


- Xuất trình thẻ đoàn viên tại cơ quan của công đoàn các cấp, khi đoàn viên có nhu cầu được tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, để được giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. 


- Xuất trình thẻ đoàn viên khi chuyển công tác, chuyển vùng hoặc chuyển sinh hoạt sang công đoàn cơ sở khác để được tiếp tục tham gia sinh hoạt, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của nơi mới chuyển đến sinh hoạt.

IV. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:


1. Thời gian tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên:


- Liên đoàn Lao động Quận 3 sẽ phối hợp với Ban tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH CĐCS - có khả năng sử dụng vi tính, còn thời gian công tác lâu dài…) và 01 cán bộ phụ trách của CĐCS (có khả năng sử dụng vi tính và có điểu kiện cập nhật, quản lý phần mềm lâu dài: hành chính, tổ chức, kế toán…), dự kiến trung tuần tháng 11/2019 (có thông báo triệu tập riêng). 


2. Thời gian, tiến độ đổi thẻ:

Công đoàn hoàn tất việc cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên trước ngày 20/11/2019. Định kỳ cuối mỗi tháng, CĐCS thông tin tiến độ thực hiện, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, để kịp thời hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ giải quyết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức thực hiện:

1. Đ/c Vũ Thế Vân,


Chủ tịch LĐLĐ Q3


- Trưởng ban

2. Đ/c Huỳnh Thế Tân,

Phó Chủ tịch LĐLĐ

- Phó ban

3. Đ/c Nguyễn Thị Hường Hòa,
Cán bộ LĐLĐ Q3


- Thành viên

4. Đ/c Võ Thị Kim Ngân, 

Cán bộ LĐLĐ Q3


- Thành viên

2. Thành lập Tổ giúp việc, gồm các đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hường Hòa, 
Cán bộ LĐLĐ Q3


- Tổ trưởng


2. Đ/c Lê Thị Kiều Oanh,

UV.BTV LĐLĐ Q3

- Tổ phó


3. Đ/c Nguyễn Ngọc Đoan Thanh, Cộng tác viên LĐLĐ Q3

- Tổ phó


4. Đ/c Lương Thị Kiều Hạnh 
Cán bộ LĐLĐ Q3


- Thành viên

5. Đ/c Lê Văn Thu 


Cán bộ LĐLĐ Q3


- Thành viên

6. Đ/c Phù Trí Huy,


Cán bộ LĐLĐ Q3


- Thành viên


7. Đ/c Nguyễn Thị Loan, 

Cộng tác viên LĐLĐ Q3

- Thành viên


3. Nhiệm vụ Ban Tổ chức và Tổ giúp việc:


- Bộ phận Tổ chức xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch


- Bộ phận Tổ chức đề nghị Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ; phối hợp với bộ phận Tuyên giáo, Tài chính và Trường Trung cấp Nghề Nhân đạo Quận 3 tổ chức lớp tập huấn cập nhật, quản lý và sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn theo yêu cầu và quy định.

- Bộ phận Tổ chức phối hợp với Văn phòng, Tuyên giáo tổng hợp, lập danh sách, thông báo triệu tập học viên được cử đi học; Theo dõi tình hình học tập của học viên và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức lớp.

- Bộ phận tài chính: phối hợp với bộ phận Tổ chức, liên hệ với VietinBank để thực hiện đổi thẻ đoàn viên liên kết hướng dẫn CĐCS kinh phí đổi thẻ đoàn viên; Lập dự trù kinh phí bảo đảm cho quá trình tổ chức tập huấn, quản lý-sử  dụng phần mềm, đổi-cấp thẻ…. và quyết toán kinh phí theo hướng dẫn và quy định của Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố.


4. Ban chấp hành công đoàn cơ sở:


- Ban chấp hành CĐCS báo cáo và tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng (nếu có) và sự quan tâm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để triển khai kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn, đồng thời tuyên truyền, vận động và hướng dẫn đoàn viên công đoàn thực hiện nghĩa vụ kê khai, cập nhật thông tin cá nhân theo quy định và yêu cầu của phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ quy định.

- Các đơn vị hiện đang thực hiện chi trả lương qua tài khoản Ngân hàng VietinBank, nếu có nhu cầu sử dụng Thẻ đoàn viên liên kết, cần phải có sự thống nhất và tự nguyện của đoàn viên công đoàn tại CĐCS. Liên đoàn Lao động Quận 3 chỉ thực hiện cấp đổi thẻ, trên cơ sở đoàn viên công đoàn tự nguyện và Ban chấp hành CĐCS có văn bản chính thức báo cáo, đề nghị.


- Ban chấp hành CĐCS Lập danh sách cử cán bộ tham dự lớp tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và gửi về Liên đoàn Lao động Quận 3 (qua bộ phận Tổ chức) trước ngày 25/10/2019.

	Số TT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ CĐCS
	Số điện thoại
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chủ tịch hoặc PCT, UV.BCH CĐCS

	
	
	
	
	Phụ trách K/toán, T/chức, V/phòng….



Trên đây là kế hoạch Triển khai tập huấn, cập nhật, quản lý, sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn Quận 3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 3 kính đề nghị Ban chấp hành CĐCS báo cáo với Cấp ủy Đảng (nếu có), tranh thủ sự lãnh đạo, quan tâm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm  tạo điều kiện tốt nhất để Ban chấp hành CĐCS và đoàn viên công đoàn tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu và quy định của Liên đoàn Lao động thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, mọi thông tin cần hỗ trợ hoặc vướng mắc, khó khăn, kính đề nghị liên hệ Liên đoàn Lao động Quận 3 (bộ phận Tổ chức, Tuyên giáo, văn phòng) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo kiến nghị thành phố hỗ trợ hướng dẫn, giải quyết./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:
CHỦ TỊCH 

- Ban ToC, TG LĐLĐ TP;

- Ban TG, DV QU.Q3;

- TT.BDCT Q3;

- BCH LĐLĐ, CĐCS Q3; 

- Lưu: VT,  ToC.

Vũ Thế Vân
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